
Lịch trình cho đến lúc nhập học  

Trườ ng tiể u họ c mà  họ c sinh đườ c họ c sể  đườ c quy 

đi nh dư à thểọ đi à chỉ  nhà .  

Sể  cọ  thư vể  viể  c chuà n bi  nhà  p họ c tư  UBND là ng xà  

gư i để n.  

Phu  huynh cà n thàm già cà c buọ i hườ ng dà n và  buọ i 

chuà n đọà n sư c khọ ể chọ trể  trườ c khi nhà  p họ c.   

Khi cọ  điể u gỉ  khọ ng hiể u, hà y họ i tà i buọ i hườ ng 

dà n.  

Hà y để  y  ngà y giờ , đọ  màng thểọ, quà n à ọ mà  c đi 

trọng ngà y lể  nhà  p họ c.  

Đồ đạc cần chuẩn bị tại nhà  

Cà  p đểọ, du ng cu  họ c tà  p, quà n à ọ thể  du c, già y đi 

trọng nhà , già y thể  du c v...v...  

Hà y tỉ m hiể u xểm muà đườ c ờ  đà u.  

Hà y viể t tể n trể  và ọ tà t cà  đọ  đà c màng để n trườ ng.  

Nhịp sinh hoạt  

Hà y tà  p chọ trể  thọ i quển ngu  sờ m dà  y sờ m. Hà y 

tà  p chọ trể  tư  chuà n bi  đọ  màng đi, và  tà  p thọ i quển 

dọ n dể p.  

Về việc xác nhận an toàn  

Hà y cu ng bể  kiể m trà tuyể n đườ ng đi họ c và  cà c nời 

nguy hiể m.  

Hà y xà c nhà  n vờ i trể  như ng viể  c cà n lưu y  khi tàn 

trườ ng và  khi trể  ờ  mọ  t mỉ nh.  

Hà y cu ng trể  là  p sà n cà ch đọ i ư ng khi thiể n tài họà  c 

khi cọ  đọ  ng đà t.  

 

 入
にゅう

学
がく

までのスケジュール  

入
はい

る小
しょう

学
がっ

校
こ う

は、住
じゅう

所
し ょ

によって決
き

まります。  

市
し

町
ちょう

村
そん

の役
や く

所
し ょ

から入
にゅう

学
がく

準
じゅん

備
び

の手
て

紙
がみ

が届
とど

きます。  

入
にゅう

学
がく

前
まえ

の健
けん

康
こ う

診
しん

断
だん

と説
せつ

明
めい

会
かい

には必
かなら

ず出
しゅっ

席
せき

します。  

分
わ

からないことは、説
せつ

明
めい

会
かい

で聞
き

きましょう。  

入
にゅう

学
がく

式
しき

の日
にち

時
じ

、持
も

ち物
もの

、服
ふく

装
そう

を確
か く

認
にん

しましょう。  

 家
か

庭
てい

で準
じゅん

備
び

するもの  

ランドセル、文
ぶん

房
ぼう

具
ぐ

、体
たい

操
そう

着
ぎ

、上
うわ

履
ば

き、運
うん

動
ど う

靴
ぐつ

など  

どこで買
か

えるか確
か く

認
にん

しましょう。  

持
も

ち物
もの

にはすべて名
な

前
まえ

を書
か

いてください。 

 生
せい

活
かつ

リズム  

早
はや

寝
ね

早
はや

起
お

きの習
しゅう

慣
かん

をつけましょう。  

持
も

ち物
もの

を自
じ

分
ぶん

で用
よ う

意
い

したり、片
かた

付
づ

けができるように

練
れん

習
しゅう

しましょう。  

 安
あん

全
ぜん

についての確
かく

認
にん

  

登
と う

校
こ う

や下
げ

校
こ う

する道
みち

順
じゅん

や危
き

険
けん

な箇
か

所
し ょ

を確
か く

認
にん

しましょう。  

放
ほう

課
か

後
ご

や子
こ

どもだけで過
す

ごす時
とき

の注
ちゅう

意
い

を確
か く

認
にん

しましょう。  

地
じ

震
しん

や災
さい

害
がい

時
じ

の対
たい

応
おう

方
ほう

法
ほう

を決
き

めておきましょう。  
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生活
せいかつ

情
じょう

報
ほう

誌
し

 

えぃあぃえぃ!!! 
Tài liệu phát miễn phí! 
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の特
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 Xin giới thiệu đến quý phụ huynh người nước ngoài,  

về lối sinh hoạt của trường tiểu học tại Nhật.  

外
がい

国
こく

人
じん

保
ほ

護
ご

者
し ゃ

の方
かた

に、日
に

本
ほん

の小
しょう

学
が っ

校
こう

生
せい

活
かつ

を紹
しょう

介
かい

します。  

 

Trọng 9 nà m tư  6 tuọ i để n 15 tuọ i là  như ng nà m 

già ọ du c bà t buọ  c.  

6歳
さい

～15歳
さい

までの9年
ねん

間
かん

は義
ぎ

務
む

教
きょう

育
い く

です。   

Để  nhà  p trườ ng, cà n phà i thi ky  thi đà u và ọ.  

入
はい

るためには、入
にゅう

学
がく

試
し

験
けん

があります。   

3 tuọ i ～  

3歳
さい

～  

6 tuọ i ～   

6歳
さい

～  

 12 tuọ i ～  

12歳
さい

～  

15 tuọ i ～  

15歳
さい

～  

18 tuọ i ～  

18歳
さい

～  

Nhà  giư  trể   

※Vườ n trể  đườ c 
chư ng nhà  n   

幼
よ う

稚
ち

園
えん

  

※1 認
にん

定
てい

こども園
えん

  

Trườ ng tiể u họ c  
(6 nà m)  
※Trung tà m nhi đọ ng  

小
しょう

学
がっ

校
こ う

（6年
ねん

間
かん

） 

 ※2 児
じ

童
ど う

センター  

Trườ ng cà p hài  

(3 nà m)  

中
ちゅう

学
がっ

校
こ う

（3年
ねん

間
かん

）  

Trườ ng cà p bà  

(3 nà m) 

高
こ う

等
と う

学
がっ

校
こ う

（3年
ねん

間
かん

）  

Trườ ng đà i họ c, 

trườ ng trung cà p 

v...v... 

大
だい

学
がく

、専
せん

門
もん

学
がっ

校
こ う

など  

Đà u tiể n, chu ng tà cu ng tỉ m hiể u vể  chể  đọ   họ c đườ ng tà i Nhà  t.  

始
はじ

めに、日
に

本
ほん

の学
がっ

校
こ う

制
せい

度
ど

について知
し

りましょう。  

※1 Cu ng cọ  nhà  trể  và  vườ n trể  đườ c chư ng nhà  n cọ  nhà  n giư  trể  tư  0 

tuọ i. Hà y đọ c bà ọ thọ ng tin đờ i sọ ng sọ  15 (Phà t hà nh thà ng 2 nà m 2015), 

để  hiể u vể  Vườ n trể  đườ c chư ng nhà  n.  

※2 Nời trọ ng giư  họ c sinh tiể u họ c sàu giờ  họ c trể n trườ ng họà  c vư à họ c 

vư à chời trọng ky  nghỉ  hể , dà nh chọ như ng họ c sinh khọ ng cọ  phu  huynh ờ  

nhà  cà  ngà y. 

※1  0歳
さい

から入
はい

れる認
にん

定
てい

こども園
えん

や保
ほ

育
い く

所
し ょ

もあります。 認
にん

定
てい

こども園
えん

については、

生
せい

活
かつ

情
じょう

報
ほう

誌
し

No.15（2015年
ねん

2月
がつ

発
はっ

行
こ う

）をご覧
らん

ください。  

※2  日
にっ

中
ちゅう

保
ほ

護
ご

者
し ゃ

が家
か

庭
てい

にいない小
しょう

学
がく

生
せい

が、放
ほう

課
か

後
ご

や夏
なつ

休
やす

みなどに勉
べん

強
きょう

したり

遊
あそ

んだりして過
す

ごせる場
ば

所
し ょ

です。  

 Chế độ học đường tại Nhật   日
に

本
ほん

の学
が っ

校
こう

制
せい

度
ど
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Trườ ng họ c ờ  nhà  t bà t đà u và ọ thà ng 4, kể t thu c nà m họ c và ọ thà ng 3. Mọ  t niể n họ c chià là m 2 họ c ky .  

日
に

本
ほん

の学
がっ

校
こ う

は4月
がつ

に始
はじ

まり3月
がつ

に終
お

わります。 前
ぜん

期
き

と後
こ う

期
き

の2学
がっ

期
き

制
せい

です。  

   Thà ng  月
つき

 Cà c sư  kiể  n  行
ぎょう

事
じ

など  

Thà ng 4  4月
がつ

 Lể  nhà  p họ c ／Lể  khài già ng  

Khà m sư c khọ ể   

Thàm quàn giờ  họ c 

PTA 

Già ọ viể n thà m già đỉ nh 

入
にゅう

学
がく

式
しき

／始
し

業
ぎょう

式
しき

 

健
けん

康
こ う

診
しん

断
だん

 

授業参観
じゅぎょうさんかん

  

PTA  

家
か

庭
てい

訪
ほう

問
もん

  

Họ c ky  đà u  

前
ぜん

期
き

  

Thà ng 5 5月
がつ

  Đà i họ  i thể  thàọ 

Huà n luyể  n ty  nà n  

運
うん

動
ど う

会
かい

 

避
ひ

難
なん

訓
く ん

練
れん

 

Thà ng 6 6月
がつ

 Du li ch họ c tà  p  (Họ c sinh nà m lờ p 6) 修
しゅう

学
がく

旅
り ょ

行
こ う

（6年
ねん

生
せい

）  

Thà ng 7 

Thà ng 8 

7月
がつ

 

8月
がつ

 

PTA  

Họ p phu  huynh riể ng  

Nghỉ  hể    

PTA  

個
こ

人
じん

面
めん

談
だん

 

夏
なつ

休
やす

み  

Thà ng 9  9月
がつ

 Lể  bể  già ng  終
しゅう

業
ぎょう

式
しき

  

Họ c ky  sàu   

後
こ う

期
き

   

Thà ng 10 

 

 

10月
がつ

 Lể  khài già ng  

Nghỉ  thu  

Buọ i lể  phà t biể u thà nh quà  họ c tà  p  

始
し

業
ぎょう

式
しき

 

秋
あき

休
やす

み  

学
がく

習
しゅう

発
はっ

表
ぴょう

会
かい

   

Thà ng 11 

Thà ng 12 

Thà ng 1 

11月
がつ

 

12月
がつ

 

1月
がつ

 

PTA  

Họ p phu  huynh riể ng  

Nghỉ  đọ ng   

PTA  

個
こ

人
じん

面
めん

談
だん

 

冬
ふゆ

休
やす

み   

Thà ng 2 

Thà ng 3 

2月
がつ

 

3月
がつ

 

PTA   

Lể  tọ ng kể t nà m họ c／Lể  tọ t nghiể  p  

Nghỉ  xuà n  

ＰＴＡ 

修
しゅう

了
りょう

式
しき

／卒
そつ

業
ぎょう

式
しき

 

春
はる

休
やす

み  

小
しょう

学
が っ

校
こう

の1年
ねん

  
Lớp 1 tiểu học  
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Hoạt động ngoại khóa  

Ngọà i như ng giờ  họ c như quọ c ngư  và  tọà n họ c, 

thể  du c và  à m nhà c v...v..., họ c sinh cọ n luà n phiể n 

nhàu họ  trờ  cà p cờm trưà và  trư c nhà  t, cà c bà n sể  

họ  trờ  nhàu mu c cờm trưà, họà  c dọ n dể p vể   sinh 

trọng trườ ng.  

Rất nhiều sự kiện  

Tà i cà c buọ i lể  bà t đà u họà  c kể t thu c nà m họ c, giư à 

họ c ky  trườ c và  họ c ky  sàu như cà c lể  nhà  p họ c, lể  

bể  già ng, lể  khài già ng, lể  tọ ng kể t nà m họ c, lể  tọ t 

nghiể  p v...v..., thỉ  lể  nhà  p họ c và  lể  tọ t nghiể  p cu ng 

cọ  sư  thàm già cu à phu  huynh.   

Tà i đà i họ  i thể  du c thể  thàọ, họ c sinh sể  chià đọ  i để  

phà n trành thà ng thuà bà ng cà c họà t đọ  ng thể  du c. 

Dà  ngọà i là  họà t đọ  ng trà i nghiể  m họ c tà  p đườ c tọ  

chư c ngọà i trờ i chà ng hà n như đi thàm quàn cà c 

cọ ng ty v...v..., tu họ c du li ch là  trà i nghiể  m cọ  

chường trỉ nh du li ch ngu  là i quà để m.  

Vai trò của gia đình  

Già đỉ nh sể  phu  trà ch trà  cà c khọà n phỉ  à n trưà và  

cà c phỉ  như phỉ  du li ch họ c tà  p v...v...  

Khi cọn ểm nghỉ  họ c, đi trể , vể  sờ m, nghỉ  họ c giờ  

thể  du c v...v..., thỉ  phu  huynh phà i liể n là c vờ i nhà  

trườ ng.  

Trườ ng sể  gư i như ng là  thư quàn trọ ng để  liể n là c 

gọ i là  Otàyọri, phu  huynh nhà t đi nh phà i đọ c, khi 

khọ ng hiể u thỉ  hà y họ i là i nhà  trườ ng.  

Thàm quàn lờ p họ c là  ngà y mà  phu  huynh cọ  thể  

và ọ dư  giờ  họ c cu à trườ ng.  

Già ọ viể n thà m già đỉ nh là  viể  c già ọ viể n cu à 

trườ ng đi dọ c thểọ đườ ng đi họ c vể  cu à cà c ểm họ c 

sinh và  quàn sà t mọ i trườ ng sọ ng cu à già đỉ nh họ c 

sinh.  

Họ p phu  huynh riể ng là  viể  c già ọ viể n và  phu  

huynh cu ng gà  p để  tràọ đọ i vể  viể  c cu à cọn trể .  

Già đỉ nh phà i tà  p chọ trể  thọ i quển họ c tà  p tà i nhà .  

PTA là  tư  viể t tà t cu à Pàrểnts Tểàchểrs 

Assọciàtiọn, vỉ  đà y là  họà t đọ  ng họ p phu  huynh họ c 

sinh cu à nhà  trườ ng dà nh chọ họ c sinh, nể n hà y 

tỉ ch cư c thàm già.  

  

  科
か

目
もく

以
い

外
がい

の活
かつ

動
どう

   

国
こ く

語
ご

や算
さん

数
すう

、体
たい

育
い く

や音
おん

楽
がく

などの科
か

目
も く

以
い

外
がい

に給
きゅう

食
しょく

や掃
そう

除
じ

の当
と う

番
ばん

があり、子
こ

どもたちは協
きょう

力
りょく

して、給
きゅう

食
しょく

の配
はい

膳
ぜん

をしたり、学
がっ

校
こ う

内
ない

の掃
そう

除
じ

をします。  

 たくさんの行
ぎょう

事
じ

  

入
にゅう

学
がく

式
しき

・終
しゅう

業
ぎょう

式
しき

・始
し

業
ぎょう

式
しき

・修
しゅう

了
りょう

式
しき

・卒
そつ

業
ぎょう

式
しき

などは、前
ぜん

期
き

と後
こ う

期
き

や学
がく

年
ねん

が変
か

わるときの始
はじ

まりと終
お

わりに行
おこな

う儀
ぎ

式
しき

で、入
にゅう

学
がく

式
しき

と卒
そつ

業
ぎょう

式
しき

は保
ほ

護
ご

者
し ゃ

も出
しゅっ

席
せき

します。  

運
うん

動
ど う

会
かい

は、体
たい

育
い く

の行
ぎょう

事
じ

でチームごとに競
きょう

争
そう

します。  

遠
えん

足
そ く

は社
し ゃ

会
かい

見
けん

学
がく

など学
がっ

校
こ う

の外
そと

で行
おこな

う体
たい

験
けん

学
がく

習
しゅう

で、修
しゅう

学
がく

旅
り ょ

行
こ う

は宿
しゅく

泊
は く

活
かつ

動
ど う

も体
たい

験
けん

します。 

  家
か

庭
てい

の役
やく

割
わり

   

給
きゅう

食
しょく

費
ひ

や修
しゅう

学
がく

旅
り ょ

行
こ う

などの費
ひ

用
よ う

は家
か

庭
てい

で負
ふ

担
たん

します。  

欠
けっ

席
せき

・遅
ち

刻
こ く

・早
そう

退
たい

・体
たい

育
い く

の授
じ ゅ

業
ぎょう

を休
やす

むときなど、保
ほ

護
ご

者
し ゃ

から学
がっ

校
こ う

に連
れん

絡
ら く

しなければなりません。  

学
がっ

校
こ う

からの大
たい

切
せつ

な連
れん

絡
ら く

は「おたより」で配
くば

られますから、

必
かなら

ず読
よ

み、分
わ

からない時
とき

は学
がっ

校
こ う

に聞
き

きましょう。  

授
じ ゅ

業
ぎょう

参
さん

観
かん

は保
ほ

護
ご

者
し ゃ

が学
がっ

校
こ う

の授
じ ゅ

業
ぎょう

を見
み

ることができる

日
ひ

です。 

家
か

庭
てい

訪
ほう

問
もん

は、学
がっ

校
こ う

の先
せん

生
せい

が子
こ

どもの登
と う

下
げ

校
こ う

の道
みち

順
じゅん

や

家
か

庭
てい

の環
かん

境
きょう

を見
み

るために行
おこな

います。  

個
こ

人
じん

面
めん

談
だん

は、先
せん

生
せい

と保
ほ

護
ご

者
し ゃ

が子
こ

どもの事
こ と

について話
はな

し

合
あ

います。  

家
か

庭
てい

学
がく

習
しゅう

の習
しゅう

慣
かん

を付
つ

けなければなりません。  

ＰＴＡとはParents Teachers Associationの略
りゃく

称
しょう

で、子
こ

どもたちのために保
ほ

護
ご

者
し ゃ

と学
がっ

校
こ う

が協
きょう

力
りょく

して行
おこな

う活
かつ

動
ど う

の

事
こ と

なので、積
せっ

極
きょく

的
てき

に出
しゅっ

席
せき

しましょう。  

１ 

2 

3 

１ 

2 

3 

Đặc trưng của trường tiểu học Nhật bản   日
に

本
ほん

の小
しょう

学
が っ

校
こう

の特
と く

徴
ちょう

  


